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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

10/02 

Sáng 

1 61 HĐTN 
- Sơ kết thi đua tuần 20, triển khai KH tuần 21. 

- CĐ: Tham gia quyên góp ủng hộ. Liên khúc 

chào Xuân 

 

2 141 Tiếng Việt 
Bài 5: Giỏ hoa tháng Năm 

T1: Đọc: Giỏ hoa tháng Năm 
BGĐT 

3 101 Toán 
Bài 41: Tìm giá trị phần trăm của một số 

T1:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - tr 21,22 

BGĐT, BP 

4 142 Tiếng Việt 
Bài 5: Giỏ hoa tháng Năm 

T2: LT-C: Cách nối các vế câu ghép (Tiếp theo)   

BGĐT, BP 

Chiều 

5 81 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 1  

6 41 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

T1: Tìm hiểu diễn biến chính của chiến dịch 

Điện Biên Phủ năm 1954. Kể chuyện về những 

tấm gương anh hùng trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ. (Tích hợp “giáo dục quốc phòng an ninh: 

Nêu những tấm gương anh dũng hi sinh trong 

kháng chiến chống giặc ngoại xâm.) 

BGĐT,Tranh

Video 

7 61 BTVH Luyện tập về tìm giá trị phần trăm của một số. BGĐT, PHT 

Ba 

11/02 

Sáng 

1 143 Tiếng Việt 
Bài 5: Giỏ hoa tháng Năm 

T3: Viết: Viết đoạn văn tả người 

BGĐT, BP 

2 102 Toán 
Bài 41: Tìm giá trị phần trăm của một số 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 22 

BGĐT, BP 

3 82 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 2  

4 62 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện các 

môi trường học tập mới 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 41 TALK Project 2 (My little restaurant)  

6 62 BTVH Luyện tập cách nối các vế câu ghép. BGĐT, BP 

7 21 Mĩ thuật Bài 3: Linh vật thể thao (Tiết 1)  

8 21 Tin học Bài 19. Cấu trúc lặp với số lần biết trước  

Tư 

12/02 

Sáng 

1 144 Tiếng Việt 

Bài 6: Thư của bố     

T1: Đọc: Thư của bố (Đọc đúng + Tìm hiểu bài) 

GDQPAN: ca ngợi người lính hi sinh cuộc sống 

riêng để bảo vệ Tổ quốc. 

BGĐT, BP 

2 145 Tiếng Việt 
Bài 6: Thư của bố  

T2: Đọc: Thư của bố (Luyện đọc lại) + Luyện 

tập theo văn bản đọc  

BGĐT, BP 

3 83 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 2  

4 41 GDTC Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 3)  

Chiều 

5 103 Toán 
Bài 42: Máy tính cầm tay 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - tr23, 24 

BGĐT, BP 

6 21 Toán - TA 
Circle and its perimeter and area  

(Hình tròn và chu vi và diện tích hình tròn) 

 

7 41 Khoa học 
Bài 19:Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm 

T2: Sử dụng vi khuẩn có ích trong làm sữa chua. 

Thực hành vận dụng 

BGĐT, BP 

8 63 BTVH 
Luyện tập tìm giá trị phần trăm của một số và sử 

dụng máy tính cầm tay. 

BGĐT, PHT 



 Năm 

13/02 

Sáng 

1 146 Tiếng Việt 
Bài 6: Thư của bố    

T3: Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 1)    

BGĐT, BP 

2 42 TALK Unit 7 Part 1  

3 104 Toán 
Bài 42: Máy tính cầm tay 

T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) + Luyện 

tập (Bài 1,2)- trang 25, 26 

BGĐT, BP 

4 42 GDTC Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 4)  

Chiều 

5 42 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

T2: Hoạt động luyện tập, vận dụng. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

6 21 Công nghệ 
Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin 

T3: Thực hành 

 

7 42 Khoa học 
Bài 20: Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách 

phòng tránh 

T1: Bệnh sâu răng. Luyện tập vận dụng 

BGĐT, 

Video 

 

Sáu 

14/02 

Sáng 

1 147 Tiếng Việt 
Bài 6: Thư của bố   

T4: Đọc mở rộng   

BGĐT, BP 

2 105 Toán 
Bài 43: Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy 

tính cầm tay. (Hoạt động (Bài 1,2,3,4) - trang 27) 

BGĐT, BP 

3 84 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 3  

4 21 Đạo đức 
Bài 6: Lập kế hoạch cá nhân 

T1: Tìm hiểu các loại kế hoạch ca nhân, tìmh  

hiểu vì sao phải lâp kế hoạch cá nhân 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 21 Âm nhạc Học bài hát: Em đi giữa biển vàng BGĐT 

6 21 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 63 HĐTN 
- SHL: Trải nghiệm môi trường học tập mới. 

- PT TNTT: PT TNTT do bỏng 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

 

 

Ngày  03 tháng 02  năm 2024 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

 


